TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
    	TỔ TIẾNG ANH

NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 8
Tuần 34 – Revision (Unit 12, 13)
(Thời gian học: 10/5 – 15/5/2021)
***
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp đã học (từ bài 13 đến bài 15).
- Học sinh ôn lại điểm ngữ pháp về Thể bị động
2. Kỹ năng: 
- Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm.
II. NỘI DUNG
*Ngữ pháp: 
- Thể bị động (Passive form).
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI MỚI
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	I. Kiểm tra bài cũ
- HS dựa vào kiến thức đã học, viết lại công thức 
	
- HS đọc lại đoạn văn, trả lời câu hỏi và ghi đáp án vào tập.


	
II. Bài học
*Ngữ pháp: Thể bị động (ôn tập)
I. Form
      Active: S           +          V           +          O

 Passive: S          +     be V3/ed    +      (by O)
       S      V          O
Ex: He broke the vase yesterday.

 The vase was broken (by him) yesterday.
II. Notes: 
- Không giữ lại “by O” khi chủ ngữ câu chủ động là I, we, you, they, he, she, it hoặc danh từ không xác định như people, everybody, every one, no one, no body, someone, some body, any one, anybody.
- “by O” đứng cuối câu nhưng dứng trước từ chỉ thời gian.
III. Bài tập
- HS làm bài tập trực tuyến theo link bên dưới phần dặn dò.
1. ________ is a religious song that people sing at Christmas.
a. Carol	b. Poem 	c. Christmas card 	d. Patron saint
2. I thanked my classmate ________ helping me with my homework.
a. for 	b. about	c. of 	d. in
3. She ________ me she didn’t know what to do.
a. said 	b. told 	c. asked	d. suggested
4. Anita is fond ________ playing the piano.
a. in	b. on 	c. of 	d. for
5. The fire is made ________ matches or lighters. It is made in the traditional way.
a. with 	b. without 	c. of 	d. by
6. She seems very ________ today.
a. sleepy 	b. sleepily 	c. happily	d. seriously
7. Ten countries participated in the discussions.
a. took part 	b. held 	c. went to	d. arranged
8. I phoned Lynn but she was out.
a. not at home or not in the place where somebody works
b. go on holiday
c. travel abroad
d. not on the phone
9. ________ is a saint regarded as protecting a particular person or place.
	a. Patron saint 	b. Blessed saint 	c. Fairy godmother	d. Holy saint 
10. The ________ festival was held in the communal house yard.
 a. rice-cook 	b. rice-cooker	c. rice-cooking 	d. rice-cooked
11. I ________ that I didn’t know what to do.
a. said 	b. told 	c. asked 	d. suggested
12. James likes climbing mountain. He has just joined a ________ club.
a. climb-mountain 	b. climbing-mountain	c. mountain-climbing 	d. mountain-climb
13. It is a custom to give presents at Christmas.
a. tradition 	b. habit 	c. hobby 	d. rule
14. It’s cold - don’t go out ________ your coat.
a. with 	b. without 	c. in	d. wearing
15. John said he couldn’t repair the car the ________ day.
a. before 	b. following 	c. this	d. that	
16. ________ is a person whose job is to put in and repair pipes and baths.
a. Plumber 	b. Gardener 	c. Florist	d. Inventor
17. These computers are made ________ Australia.
a. in 	b. from 	c. of 	d. by
18. The teacher told us ________ talk.
a. not to 	b. not 	c. don’t 	d. didn’t
19. They won the prize in the rice-cooking contest because their rice was the most ________.
a. nice	b. tradition	c. delicious	d. expensive
20. Dried watermelon seeds are often ________ during Tet.
a. sell	b. sold	c. selling	d. to sell

	

- HS ghi lại phần ngữ pháp vào tập.












- HS truy cập đường link và thực hiện.



DẶN DÒ: 
- Học sinh xem kĩ phần ngữ pháp trong bài.
- Học sinh làm bài tập trực tuyến theo đường link https://forms.gle/sCm31r3omKrwE6B26 . Hạn chót nộp bài: 17h ngày 14/5/2021.
- Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
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